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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
	Hệ đào tạo: chính qui

	Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Lênin Matxcơva (Liên xô)

	Ngành học: Tâm lý học trẻ em trước tuổi đến trường

	Nước đào tạo: Liên Xô
	Năm tốt nghiệp: 1990

	Bằng đại học 2: 
	Năm tốt nghiệp: 


2. Sau đại học:
	Thạc sĩ chuyên ngành:
	Năm tốt nghiệp:

	Nơi đào tạo: 
	Năm cấp bằng:

	Tiến sĩ chuyên ngành: Xã hội học
	Năm cấp băng: 2001

	Nơi đào tạo: Viện Nghiên cứu Chính trị Xã hội, Viện HLKH LB Nga, Liên Bang Nga
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3. Ngoại ngữ:
	1.Tiếng Nga
	Mức độ sử dụng: Thành thạo

	2.Tiéng Anh
	Mức độ sử dụng: Giao tiếp



III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	3/2002
đến nay
	Khoa Xã hội học, trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG HN
	Giảng viên, Chủ nhiệm Bộ môn,  Nguyên PCN Khoa XHH hai nhiệm kỳ, giai đoạn 2008-2016

	
	
	


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia 

	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, Trường
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1. 
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý phát triển xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh CN); 
	2021-2023
	Cấp ĐHQG,  Mã số: QG.21.42 24
	Thành viên chính

	2. 
	Nghiên cứu đề xuất quan điểm và mô hình quản lý phát triển xã hội góp phần đảm bảo đất nước phát triển nhanh, bền vững. (GS.TS. Phạm Quang Minh CN; (2020-2022)
	2020-2022
	Cấp ĐHQG, Mã số: : QG. 20-39
	Thành viên chính

	3. 
	Đề tài nhánh: “Khảo sát thực trạng quản lý phát triển xã hội đối với việc giải quyết bất bình đẳng, phân cực giàu nghèo, phân tầng xã hội và việc bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con ngườ, giải quyết xung đột xã hội ở nước ta trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế” Thuộc đề tài cấp nhà nước:“Quản lý phát triển xã hội ở nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách”
	2017-2019
	Cấp nhà nước, mã số: KX.04.15/16-20, do GS.TS. Phạm Quang Minh làm Chủ nhiệm (2017-2019). Thuộc Chương trình: Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020, mã số: KX.04/16-20  – Hội đồng Lý luận Trung ương.
	Chủ nhiệm

	4. 
	Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập
	2018-2019
	Cấp ĐHQG
Mã số: QG. 18.44 (2018-2019)

	Chủ nhiệm

	5. 
	Nghiên cứu quá trình phát triển đào tạo và phát triển nhân lực công tác xã hội chuyên nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên hiện nay
	2014-2015
	NN (Quỹ Phát triển Khoa học và Côngn nghệ Quốc Gia  - Naosted)
	Chủ nhiệm



	6. 
	“Công tác xã hội với việc đảm bảo an sinh xã hội của người dân Đồng bằng Sông Hồng. (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hưng Yên).  Mã số: QG.13.16 (2013-2014)
	2014-2015
	Cấp ĐHQG – Cấp Bộ
	Chủ nhiệm



	7. 
	Đề tài nhánh 3: “Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội tại Tây Nguyên từ Đổi mới đến nay”, thuộc Đề tài cấp nhà nước: “Vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên”. Mã số: TN3/X07 - 
	2013-2014
	Cấp nhà nước
Chương trình:  Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên  (Chương trình Tây Nguyên 3). Mã số: KHCN-TN3/11-15 (2013-2014)
	Chủ nhiệm

	8. 
	Đề tài cấp nhà nước: 
Đổi mới Công tác xã hội tại Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (Nghiên cứu kinh nghiệm của cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt  Nam và Liên Bang Nga). 
	2010-2011
	Cấp Nhà nước –
(Đề tài Nghị định thư)
Mã số: 45/2010/NĐT
	Chủ nhiệm

	9. 
	Đề tài nhánh 3: Khảo sát, đánh giá thực trạng văn hoá lãnh đạo và quản lý tại Việt Nam hiện nay, 
thuộc đề tài cấp nhà nước: “Đổi mới vă hoá lãnh đạo và quản lý  ở Việt Nam” Mã số: KX.03.21/06-10) 
	2009-2010
	Đề tài nhánh
Cấp Nhà nước

	Chủ nhiệm

	10. 
	Đề tài nhánh 2: Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác xã hội tại Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế, thuộc đề tài Nghị định thư cấp nhà nước: “Đổi mới Công tác xã hội tại Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (Nghiên cứu kinh nghiệm của cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên Bang Nga)”-  Mã số 45/2010/NĐT 
	2010-2011
	Đề tài nhánh
Cấp Nhà nước

	Chủ nhiệm

	11. 
	Đề tài nhánh 3: Khảo sát đánh giá thực trạng công tác xã hội tại Liên Bang Nga, thuộc đề tài Nghị định thư cấp nhà nước: “Đổi mới Công tác xã hội tại Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (Nghiên cứu kinh nghiệm của cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên Bang Nga)”. Số 45/2010/NĐT. 
	2010-2011
	Đề tài nhánh
Cấp Nhà nước

	Chủ nhiệm

	12. 
	“Thực hiện quyền An sinh xã hôị của người dân thông qua hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
	2018-2020
	Cấp nhà nước
Mã số: KX.0136/16-20, do PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan làm Chủ nhiệm
	Tham gia

	13. 
	Tác động của biến đổi xã hội đến ổn định và phát triển vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay. 
	2018-2020
	Cấp nhà nước
Mã số: CTDT.33.18/16-20, do PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa làm Chủ nhiệm.
	Tham gia

	14. 
	Tham gia thực hiện đề tài cấp nhà nước: “Định hướng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở nước ta trong điều kiện mới”. Mã số KX.04/11-15
	2013-2015
	Hội đồng lý luận Trưng Ương - Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước.
	Tham gia

	15. 
	Tham gia thực hiện đề tài cấp nhà nước: “Vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên”. Mã số: TN3/X07
	2013-2014
	Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên  (Chương trình Tây Nguyên 3). Mã số: KHCN-TN3/11-15
	Tham gia

	16. 
	ĐT: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hoá khu vực đồng bằng Sông hồng thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước – cấp Bộ
	3/2009-3/2010
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du  lịch
	Tham gia

	17. 
	“Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng”. Dự án Dự án được thực hiện từ nguồn vốn vay của WB và tài trợ của Chính phủ Nhật Bản. Vị trí: Tư vấn độc lập
	2009
	WB và tài trợ của Chính phủ Nhật Bản
	Tham gia

	18. 
	ĐT nhánh 6: “Thực trạng và các nhân tố tác động đến phẩm chất nhân cách người Hà Nội hiện nay” thuộc đề tài cấp nhà nước “ Những phẩm chất nhân cách đặc trưng của người Thăng Long Hà Nội trong quá trình xây dựng và bảo vệ thủ đô”
	2004-2007
	Nhà nước
	Tham gia

	19. 
	Bạo lực gia đình - thực trạng nguyên nhân và giải pháp
	2006
	Vụ các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì trong khuôn khổ dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình
	Tham gia

	20. 
	Các biện pháp ngăn ngừa bạo lực gia đình
	2005
	Trung tâm Giới và phát triển – Trường ĐHKHXH&NV
	Tham gia

	21. 
	Sự tham gia, tính minh bạch và tính trách nhiệm trong tiến trình ngân sách cấp cơ sở
	2004
	Phi chính phủ
Tổ chức Oxfam Anh và Oxfam Hồng Công
	Tham gia

	22. 
	Những ảnh hưởng về kinh tế - xã hội đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án khai thác khoáng sản Núi Pháo - Đại Từ Thái Nguyên
	2004
	Phi chính phủ (WB)
	Tham gia

	23. 
	Gia đình Việt Nam. Cấp NN
	2003
	Nhà nước
	Tham gia

	24. 
	Vấn đề việc làm và cơ hội việc làm của thanh niên nông thôn
	2002
	Nhà nước
	Tham gia

	25. 
	Nghiên cứu tham gia: cộng đồng phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em tiểu vùng sông Mê kông
	2002
	Phi chính phủ (ILO)
	Tham gia



2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí
	Tác giả chính/đồng tác giả
	Tạp chí danh mục (ISI/Scopus/khác)

	Sách chuyên khảo

	1. 
	Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Lý luận và thực tiễn. (387 trang) - (Sách chuyên khảo) - Viết riêng
	Hà Nội tháng 5/2013
	Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Giấy phép xuất bản số: 3220-QĐ/NXBCTQG ngày 26-04-201
	Tác giả
	Khác

	2. 
	Quản lý phát triển xã hội Việt Nam: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và định hướng chính sách.(Sách chuyên khảo, viết chung, Chủ biên: GS.TS. Phạm Quang Minh)
	Hà nội 2019
	NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội – 2019; ÍBN: 978-604-57-4991-3
	Thành viên/ tập thể tác giả
	Khác

	3. 
	Công tác xã hội với người khuyết tật  (phần viết 45trang/ 435 Trang)– Chủ biên PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa. (Sách chuyên khảo)
	Quý 2/2014
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Quý II năm 2014. ISBN: 978-604-939-844-5
	Thành viên/ tập thể tác giả
	Khác

	4. 
	Quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên trong Xoá đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội và y tế. (321Tr.).  Viết chung. Chủ biên: PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh
	11/2016
	Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Quyết định xuất bản số: 950-QĐ/NXBCTQG ngày 11-11-2016. Mã số ISBN: 987-604-57-2700-3. Hà Nội.
	Thành viên/ tập thể tác giả
	Khác

	5. 
	Giá trị văn hóa truyền thống Tây Nguyên với phát triển bền vững. (bài viết: “Vai trò của văn hóa truyền thống đối với phát triển bền vững ở cộng đồng người Cơho, Lâm Đồng). Viết chung. 
	2016
	Mã số: ISBN: 978-604-57-2621-1; NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật, Hà Nội.
	Thành viên/ tập thể tác giả
	Khác

	6. 
	Những vấn đề Xã hội học trong quá trình đổi mới (bài viết: ”Nhu cầu Hoạt động CTXH trong một số lĩnh vực tại Việt Nam” – Tác giả). Tập thể tác giả. 
	10/2016
	NXB ĐHQG Hà Nội.
	Thành viên/ tập thể tác giả
	Khác

	7. 
	Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ từ những hướng tiếp cận khác nhau (Bài viết: “Một số kết quả nghiên cứu của đề tài ‘Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. - Viết chung trong CK. 
	10/2016
	NXB ĐHQG Hà Nội. Qđ XB số: 1097LK-XH/QĐ-NXB ĐHQGHN 
	Thành viên/ tập thể tác giả
	Khác

	8. 
	An Sinh xã hội và công tác xã hội” (291tr.) (bài viết: “Bảo hiểm y tế và hoạt động khám chữa bệnh của người dân Tây Nguyên hiện nay (Trang 53-66), viết chung trong chuyên khảo. Đồng chủ biên: Phạm Tất Dong, Nguyến Thị Kim Hoa. 
	6/2015.
	NXB: Công ty In và Du lịch Đại Nam, địa chỉ: Số 4, Tổ 40, Quan Hoa, Q.Cầu Giấy – Hà Nội. Số ĐKXB: 1467-2015/CXBIPH/26-33/HĐ. Quyết định xuất bản số 1470/QĐ-NXBHĐ
	Thành viên/ tập thể tác giả
	Khác

	9. 
	An Sinh xã hội và công tác xã hội” (291tr.) (bài viết: “Mạng lưới công tác xã hội tại Hưng Yên với việc đảm bảo An sinh xã hội cho người dân (Trang 222-235), viết chung trong chuyên khảo. Đồng chủ biên: Phạm Tất Dong, Nguyến Thị Kim Hoa. 

	6/2015.
	NXB: Công ty In và Du lịch Đại Nam, địa chỉ: Số 4, Tổ 40, Quan Hoa, Q.Cầu Giấy – Hà Nội. Số ĐKXB: 1467-2015/CXBIPH/26-33/HĐ. Quyết định xuất bản số 1470/QĐ-NXBHĐ
	Thành viên/ tập thể tác giả
	Khác

	10. 
	“Những vấn đề xã hội học trong sự biến đổi xã hội” (Các đặc trưng văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam nhìn từ góc độ tổ chức và cá nhân nhà quản lý. (Tr. 391-428). - Viết chung
	2011
	NXB.ĐHQG Hà Nội, 2011 ISBN:978-604-62-0594-4;
	Thành viên/ tập thể tác giả
	Khác

	11. 
	Khoa Xã hội học 20 năm xây dựng và phát triển. Sách viết chung
	2011
	NXB.ĐHQG Hà Nội, 2011. Tập thể tác giả ISBN:978-604-62-0587-6
	Thành viên/ tập thể tác giả
	Khác

	12. 
	Đổi mới văn hóa lãnh đạo, quản lý: lý luận và thực tiễn (Thực trạng văn hóa lãnh đạo, quản lý dưới góc độ cá nhân nhà quản lý ở thành phố Hồ Chí Minh 149-172) - Viết chung
	2011
	Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011
ISBN-978-604-59-0053-6
	Thành viên/ tập thể tác giả
	Khác

	13. 
	Gia đình Việt Nam: Quan hệ, Quyền lực và xu hướng biến đổi. (Gia đình hiện đại: phân chia vai trò và vấn đề thủ lĩnh trang 36-44) - Viết chung
	2006
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
	Thành viên/ tập thể tác giả
	Khác

	14. 
	Вьетнам: социальная политика социалистической ориентации в сфере рыночного обновляемого образования.
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